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Luật Sở hữu Trí tuệ 
 

 
I. Tình hình nộp đơn và xử lý đơn tại Cục Sở hữu Trí tuệ năm 

2020 
 
Nói chung, trong năm 2020, Cục Sở hữu Trí tuệ (“Cục SHTT”) đã tiếp nhận được 
tổng số đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp tăng 1,7% so với năm 2019. 
Hơn nữa, Cục SHTT đã xử lý được tổng số đơn tăng 8,3% còn số lượng văn bằng bảo 
hộ được cấp tăng 15,6% so với năm 2019. 
 
Chi tiết như dưới đây: 

 
1. Sáng chế 
 

Năm 2020, tổng cộng 8368 đơn sáng chế/giải pháp hữu ích đã được nộp vào 
Cục SHTT, tăng khoảng 3,1% so với năm 2019. Đáng lưu ý, số lượng đơn đăng 
ký sáng chế/giải pháp hữu ích của các chủ đơn nước ngoài giảm 2% , số lượng 
đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của các chủ tđơn Việt Nam tăng 35% 
so với năm 2019 (cụ thể, tăng từ 1115 đơn vào năm 2019  lên 1505 đơn vào 
năm 2020). Đây được coi là một tín hiệu khả quan cho thấy rằng nhận thức về 
việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các chủ đơn trong nước đã tăng lên đáng 
kể nhờ vào các chính sách hiệu quả của chính phủ và sự phát triển của công 
nghiệp trong nhiều năm liên tiếp. 
 
Liên quan đến việc xử lý đơn, 7842 đơn đã được chấp nhận hợp lệ trong giai 
đoạn thẩm định hình thức, tăng 7,15% so với 2019. Đồng thời, 7155 đơn đăng 
ký sáng chế/giải pháp hữu ích được kết thúc thẩm định nội dung (từ chối hoặc 
cấp bằng), tăng 16,1% so với năm 2019. Đặc biệt, trong năm 2020, số lượng 
văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp đã tăng 57,3% so với 
năm 2019. 

 
2. Nhãn hiệu 
 

So với năm 2019, trong năm 2020, số lượng đơn đăng ký nhãn  hiệu được nộp 
(bao gồm đơn nộp qua kênh quốc gia và quốc tế thông qua hệ thống Madrid) 
tăng 1,6%. 
 
Liên quan đến việc xử lý đơn, số lượng đơn được kết thúc thẩm định nội dung 
(từ chối hoặc cấp bằng) tăng 9,7% và số lượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu được cấp tăng 16,2% so với năm 2019. 

 
3. Kiểu dáng công nghiệp 
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Trong năm 2020, số lượng đơn kiểu dáng công nghiệp được Cục SHTT tiếp 
nhận thông qua kênh quốc gia giảm nhẹ 8% so với năm 2019. 
 
Năm 2020 là năm đầu tiên Thỏa ước La Hay về đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
có hiệu lực tại Việt Nam. Trong năm đầu tiên này,  Cục SHTT đã tiếp nhận 174 
đơn đăng ký quốc tế chỉ định Việt Nam nộp qua hệ thống La Hay, trong đó bao 
gồm 328 kiểu dáng công nghiệp. 
 
Liên quan đến việc xử lý đơn, 3270 đơn đã được chấp nhận hợp lệ trong quá 
trình thẩm định hình thức, tăng 4,8% so với năm 2019. Ngoài ra, số lượng đơn 
được kết thúc thẩm định nội dung (từ chối hoặc cấp bằng) là 2869 đơn (tăng 
2,8% so với năm 2019). 

 
4. Chỉ dẫn địa lý 
 

Trong năm 2020, Cục SHTT đã tiếp nhận 22 đơn và cấp 21 Giấy chứng nhận 
đăng ký chỉ dẫn địa lý, được coi là con số cao nhất từ trước đến nay. Tương tự 
với các năm trước đây, những sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ 
dẫn địa lý trong năm 2020 chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp bao gồm hoa 
quả tươi, hải sản tươi sống, gia vị, động vật tươi sống và gạo. 
 
Do đó, tính đến hết năm 2020, Cục SHTT đã bảo hộ cho tổng cộng 94 chỉ dẫn 
địa lý trong đó có 88 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam và 06 chỉ dẫn địa lý của nước 
ngoài. Đồng thời, sau khi Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt 
Nam (“EVFTA”) chính thức có hiệu lực tại Việt Nam vào ngày 01/08/2020, 
169 chỉ dẫn đại lý của Liên minh Châu Âu đã chính thức bảo hộ tại Việt Nam.  

 
II. Dự thảo sửa đổi Luật Sở hữu Trí tuệ 
 
Luật Sở hữu Trí tuệ (“Luật SHTT”) được thông qua lần đầu tiên năm 2005. Từ đó, 
Luật SHTT đã được sửa đổi và bổ sung 02 lần, vào năm 2009 và 2019. Đây là lần thứ 
ba Luật SHTT sẽ được điều chỉnh với mục đích nhằm tuân thủ các hiệp định quốc tế 
mà Việt Nam đã ký kết, bao gồm Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (“CPTTP”), Thỏa ước La Hay liên quan đến việc đăng ký quốc tế cho 
kiểu dáng công nghiệp, Hiệp định EVFTA và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu 
vực (“RCEP”) cũng như để cải thiện các thiếu sót của Luật hiện hành sau 15 năm thi 
hành. Dự thảo Luật sửa đổi (bao gồm 80 điều dự kiến được sửa đổi/bổ sung) đã được 
xây dựng, soạn thảo và công bố lấy ý kiến. 
 
Dự thảo sửa đổi Luật SHTT dự kiến được nộp cho Quốc hội để phê duyệt vào năm 
2021 và Luật SHTT sửa đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực vào năm 2022. 
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Dưới đây là một số dự kiến sửa đổi chính: 
 
1. Sáng chế 
 
a) Cân nhắc đưa tài liệu đối chứng bí mật của các người nộp đơn khác nhau vào 

quá trình thẩm định tính mới 
 

Theo quy định hiện tại liên quan đến tính mới (Điều 60, Luật SHTT), tất cả các 
tài liệu đối chứng được xác định là có ngày nộp đơn sớm hơn nhưng được công 
bố vào hoặc sau ngày nộp đơn của đơn đăng ký sáng chế được nộp sau thì được 
coi là chưa được bộc lộ , do đó không được sử dụng làm tài liệu đối chứng để 
đánh giá tính mới của đơn đăng ký nộp sau. Quy định hiện tại này đã cho thấy 
một số bất cập trong quá trình thi hành. 
 
Trong dự thảo Luật sửa đổi, các tài liệu đối chứng được áp dụng cho các đơn 
đăng ký sáng chế  của các người nộp đơn khác nhau trong quá trình thẩm định 
tính mới sáng chế, còn trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế của cùng một 
người nộp đơn sẽ tiếp tục áp dụng như Luật hiện hành. 

 
b) Yêu cầu nộp đơn đầu tiên rõ ràng hơn (Kiểm soát an ninh đối với sáng chế 

trước khi đăng ký ra nước ngoài) 
 

Dựa vào quy định hiện hành liên quan đến các yêu cầu về việc nộp đơn đầu tiên 
(theo Nghị định 122/2010/NĐ-CP, Điều 23b.2), sáng chế được tạo bởi cá nhân 
Việt Nam, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam thì phải được đăng 
ký đầu tiên tại Việt Nam trước khi nộp đơn ra nước ngoài sau khi kết thúc thời 
hạn 6 tháng kể từ ngày nộp đơn đó. Quy định hiện tại được coi là mơ hồ và có 
thể được hiểu theo nhiều hướng khác nhau, nhưng hiện không có bất kỳ văn 
bản hướng dẫn chính thức nào để giúp sáng tỏ cho vấn đề này. Ngoài ra, trong 
thời điểm hiện nay, thực tế không có một cơ chế nào ở Việt Nam có thể cấp 
quyền đăng ký quốc tế hoặc kiểm soát an ninh từ các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền tại Việt Nam để có thể nộp đơn sáng chế ra nước ngoài trước khi nộp 
đơn tại Việt Nam. 
 
Dự thảo này làm rõ hơn về vấn đề này. Đó là, áp dụng việc kiểm soát an ninh 
giới hạn lại đối với những đối tượng sáng chế thuộc các lĩnh vực kỹ thuật có tác 
động đáng kể đến an ninh, quốc phòng của người Việt Nam thường trú tại Việt 
Nam, của tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam và được tạo ra tại 
Việt Nam. Các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ tạo ra môt cơ chế cho 
phép nộp đơn đăng ký sáng chế ra nước ngoài mà không phải nộp ở Việt Nam 
trước. 

 
c) Bổ sung căn cứ/trường hợp mới và làm rõ phù hợp hơn những căn cứ/trường 

hợp hiện hành trong việc từ chối cấp văn bằng bảo hộ 
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Theo Luật hiện hành liên quan đến việc từ chối cấp văn bằng bảo hộ sáng chế 
(Luật SHTT, Điều 117) chỉ nêu rằng đơn đăng ký sáng chế bị từ chối cấp văn 
bằng bảo hộ trong các trường hợp nếu (i) Có cơ sở để khẳng định rằng đối 
tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bảo hộ; (ii) Đơn đáp 
đúng điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày 
ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất ; hoặc (iii) Trong trường hợp có nhiều 
đơn đăng ký cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng 
có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ có thể 
được cấp cho một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo sự thoả thuận của tất 
cả những người nộp đơn; nếu không thoả thuận được thì tất cả các đơn đều bị 
từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Các quy định hiện tại cho thấy rằng nó chưa được 
rõ ràng, phù hợp và đầy đủ để có thể bao quát được toàn bộ các trường hợp từ 
chối trong quá trình thẩm định đơn sáng chế. 
 
Trong dự thảo sửa đổi Luật này, ngoại trừ những căn cứ/trường hợp đã có như 
được nêu ở trên, những căn cứ/trường hợp  mới và rõ ràng hơn để từ chối cấp 
văn bằng bảo hộ sáng chế đã được bổ sung thêm dưới đây: 

 
 Việc sửa đổi, bổ sung đơn làm mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ 

hoặc nêu trong đơn hoặc làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu 
đăng ký nêu trong đơn; 

 Sáng chế được yêu cầu bảo hộ (hoặc đối tượng được yêu cầu bảo hộ) 
vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng 
chế; 

 Sáng chế không được bộc lộ đầy đủ trong bản mô tả sáng chế đến mức 
người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật có thể thực hiện 
được giải pháp nêu trong yêu cầu bảo hộ; 

 Đơn đăng ký sáng chế liên quan đến nguồn gen hoặc tri thức truyền 
thống về nguồn gen không bộc lộ hoặc bộc lộ không chính xác về 
nguồn gốc của nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen trong 
đơn đó; 

 Đơn đăng ký sáng chế được nộp trái với quy định về kiểm soát an ninh 
đối với sáng chế theo quy định. 

 
d) Bổ sung căn cứ/trường hợp mới trong việc hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ 
 

Theo Điều 96, Luật SHTT về hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thì văn bằng bảo 
hộ sáng chế sẽ bị hủy toàn bộ hiệu lực nếu (i) Người nộp đơn đăng ký không có 
quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với sáng chế; 
(ii) Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời 
điểm cấp văn bằng bảo hộ. Quy định hiện hành được coi là không đủ rõ ràng và 
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không có khả năng bao quát tất cả các trường hợp có thể xảy ra trong tiến trình 
hủy bằng. 
 
Trong dự thảo sửa đổi Luật này, ngoại trừ những căn cứ/trường hợp đã có như 
được nêu ở trên, những căn cứ/trường hợp  mới và rõ ràng hơn để hủy hiệu lực 
văn bằng bảo hộ sáng chế đã được bổ sung thêm dưới đây: 

 
 Việc sửa đổi, bổ sung đơn làm mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ 

hoặc nêu trong đơn hoặc làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu 
đăng ký nêu trong đơn; 

 Sáng chế được yêu cầu bảo hộ (hoặc đối tượng được yêu cầu bảo hộ) 
vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng 
chế; 

 Sáng chế không được bộc lộ đầy đủ trong bản mô tả sáng chế đến mức 
người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật có thể thực hiện 
được giải pháp nêu trong yêu cầu bảo hộ; 

 Đơn đăng ký sáng chế liên quan đến nguồn gen hoặc tri thức truyền 
thống về nguồn gen không bộc lộ hoặc bộc lộ không chính xác về 
nguồn gốc của nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen trong 
đơn đó; 

 Đơn đăng ký sáng chế được nộp trái với quy định về kiểm soát an ninh 
đối với sáng chế theo quy định. 

 
e) Cơ chế đền bù cho chủ sở hữu sáng chế vì sự chậm trễ trong việc cấp phép lưu 

hành 
 

Trước khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, Luật SHTT và các quy định hiện 
hành tại Việt Nam không có điều khoản nào về việc bù đắp cho chủ bằng sáng 
chế nếu thời hạn khai thác sáng chế hữu hiệu bị rút ngắn do sự chậm trễ của cơ 
quan Nhà nước. Sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 01/08/2020, 
nhằm tuân thủ Điều 12.40 của Hiệp định, Quốc hội ban hành Nghị quyết 102 
(Phụ lục 3, Mục 3) quy định rằng từ ngày 01/08/2020 cho đến khi Luật SHTT 
được sửa đổi, các quy định tạm thời sau đây sẽ được áp dụng tại Việt Nam để 
đền bù cho chủ sở hữu sáng chế nếu thời hạn khai thác sáng chế hữu hiệu bị rút 
ngắn do sự chậm trễ của cơ quan nhà nước. 
 
Vì vậy, dự thảo Luật sửa đổi đã bổ sung thêm Điều 131a liên quan đến việc đền 
bù này. Do đó, ngoài việc không thu phí duy trì hiệu lực như đang áp dụng hiện 
nay thì việc kéo dài thời hạn văn bằng bảo hộ sẽ là một phương án đền bù thay 
thế. 

 
2. Kiểu dáng công nghiệp 
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Công bố muộn đơn kiểu dáng công nghiệp 
 

Theo luật hiện hành, việc công bố muộn đơn kiểu dáng công nghiệp tại Việt 
Nam là không được phép. Tuy nhiên, theo dự thảo sửa đổi luật, việc công bố 
muộn kiểu dáng công nghiệp có thể được chấp nhận theo yêu cầu của người 
nộp đơn với điều kiện không được quá 07 tháng tính từ ngày nộp đơn. 

 
3. Nhãn hiệu 
 
a) Đăng ký nhãn hiệu âm thanh 
 

Để thi hành nghĩa vụ được quy định tại Điều 18.18, Hiệp định CPTPP về loại 
dấu hiệu có thể đăng ký làm nhãn hiệu, dự thảo luật sửa đổi đã bổ sung thêm 
nhãn hiệu âm thanh là dấu hiệu có thể đăng ký làm nhãn hiệu tại Việt Nam. 
 

b) Dụng ý xấu được dùng làm căn cứ mới để hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ 
 

Theo như dự thảo sửa đổi Luật, lần đầu tiên trong luật, dụng ý xấu sẽ chính 
thức được bổ sung thành căn cứ/trường hợp để văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị 
hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực.  

 
c) Rút ngắn khoảng thời gian lấy nhãn hiệu đã hết hạn làm đối chứng 
 

Theo quy định hiện hành, một nhãn hiệu đã hết hạn vẫn có thể được sử dụng 
làm đối chứng cho những nhãn hiệu nộp sau trong vòng 05 năm từ ngày hết 
hạn. Theo dự thảo sửa đổi Luật, khoảng thời gian này được rút ngắn từ 05 năm 
xuống 03 năm. 

 
4. Quyền tác giả, quyền liên quan 
 

Theo như dự thảo sửa đổi Luật, định nghĩa mới về “tác giả”, “biện pháp công 
nghệ bảo về quyền” và “thông tin quản lý quyền”. 
 
Đồng thời, sửa đổi nội dung từ ngữ “sao chép” và bổ sung khái niệm “tiền bản 
quyền” thay thế cho 3 từ ngữ “nhuận bút”, “thù lao”, “quyền lợi vật chất” để 
gia tăng sự thống nhất, phù hợp về thực tiễn và thông lệ quốc tế. 
 
Hơn thế nữa, dự thảo Luật sửa đổi làm rõ, kỹ lưỡng hơn các quy định về tác giả, 
chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn và các quyền liên quan. Trong các 
điều sửa đổi, nổi bật là việc sửa đổi Điều 25 và 26 liên quan đến các trường hợp 
sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép chủ sở hữu quyền tác giả, 
không phải trả tiền bản quyền và các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố 
không phải xin phép chủ sở hữu quyền tác giả nhưng phải trả tiền bản quyền. 
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Ngoài ra còn sửa đổi khá nhiều Điều 28 & 35 liên quan đến hành vi xâm phạm 
quyền tác giả và hành vi xâm phạm quyền liên quan. 

 
5. Chỉ dẫn địa lý 
 

Theo Luật hiện hành, chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước. Cụ 
thể, quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước. Nhà nước 
cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập 
thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa 
phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Người 
thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa 
lý đó. 
 
Tuy nhiên, theo như dự thảo sửa đổi Luật, chỉ dẫn địa lý được quy định là thuộc 
sở hữu cộng đồng. Đây có thể được coi là dấu hiệu tốt để đẩy mạnh sự tham gia 
của các nhà sản xuất, doanh nghiệp, hiệp hôi các nhà sản xuất và thương nhân 
trong quá trình phát triển chỉ dẫn địa lý nói riêng và phổ biến rộng những tiềm 
năng khai triển sản phẩm nông nghiệp về cả số lượng và chất lượng nói 
chung./. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính - Ngân hàng 
 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTC ngày 15/03/2021 của Bộ Tài chính hợp nhất 

Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu 

giá tài sản; 

 Thông tư số 02/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng 

được phép hoạt động ngoại hối; 

 Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong 

nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

 

Bảo hiểm 
 Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

Bảo hiểm; 

 Quyết định số 355/QĐ-BTC ngày 24/03/2021 của Bộ Tài chính công bố danh mục 

báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Tài chính; 

 Quyết định số 275/QĐ-BTC ngày 09/03/2021 của Bộ Tài chính công bố danh mục 

chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý Nhà nước 

của Bộ Tài chính. 

 

Thuế 
 Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí 

được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi 

ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch 

Covid-19; 

 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 sửa đổi Nghị định số 

134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

 Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa 

đổi Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm 

vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính; 

 Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg ngày 26/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa 
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đổi Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, 

chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng 

quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; 

 Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao 

dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

 

Thương mại 
 Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 12/03/2021 của Chính phủ phê duyệt Hiệp định 

Thương mại tự do giữa Việt Nam - Anh và Bắc Ai-len; 

 Quyết định số 804/QĐ-HĐĐG ngày 08/03/2021 của Hội đồng đấu giá hạn ngạch 

thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng về Quy chế đấu giá hạn ngạch thuế quan 

nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết tại Hiệp định CPTPP; 

 Quyết định số 376/QĐ-TCHQ ngày 03/03/2021 của Tổng cục Hải quan về Sổ tay 

nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan; 

 Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg ngày 02/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa 

đổi Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng 

nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 01/2021/TT-BCT ngày 31/03/2021 của Bộ Công Thương sửa đổi 

Thông tư số 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực Công 

Thương; 

 Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 

in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. 

 

Lao động 
 Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 hướng dẫn Khoản 3 Điều 37 và 

Điều 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch 

vụ việc làm; 

 Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 

 Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 26/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành 

lập Hội đồng Tiền lương Quốc gia. 

 

Y tế 
 Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 30/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy 
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chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia; 

 Quyết định số 1745/QĐ-BYT ngày 30/03/2021 của Bộ Y tế về Kế hoạch phòng 

chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025; 

 Quyết định số 1744/QĐ-BYT ngày 30/03/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn giám sát và 

phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam; 

 Quyết định số 154/QĐ-QLD ngày 25/03/2021 của Cục Quản lý Dược về Quy trình 

thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

áp dụng vào hoạt động quản lý Nhà nước tại Cục Quản lý Dược; 

 Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 18/03/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời 

khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca; 

 Quyết định số 1473/QĐ-BYT ngày 08/03/2021 của Bộ Y tế công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 29/2020/TT-BYT; 

 Quyết định số 1470/QĐ-BYT ngày 06/03/2021 của Bộ Y tế về tài liệu chuyên môn 

"Hướng dẫn điều trị, quản lý bệnh thận mạn giai đoạn cuối trong dịch COVID-19"; 

 Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/03/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tiếp nhận, 

bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 

 Quyết định số 1435/QĐ-BYT ngày 04/03/2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi 

bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP; 

 Quyết định số 1429/QĐ-BYT ngày 03/03/2021 của Bộ Y tế về Bộ chỉ số quản lý 

chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin y tế; 

 Văn bản hợp nhất số 7/VBHN-BYT ngày 16/03/2021 hợp nhất Thông tư quy định 

về quản lý mỹ phẩm do Bộ Y tế ban hành; 

 Thông tư số 03/2021/TT-BYT ngày 04/03/2021 của Bộ Y tế bãi bỏ một phần quy 

định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT về Danh mục dược liệu; 

các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược 

liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

 

Giáo dục 
 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/03/2021 quy định việc quản lý trong cơ sở 

giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 

 Quyết định số 1044/QĐ-BGDĐT ngày 25/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
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Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; 

 Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông 

và cơ sở giáo dục thường xuyên; 

 Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Quy chế đào tạo trình độ đại học. 

 

Giao thông vận tải 
 Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ về ký Nghị định thư sửa 

đổi Hiệp định về vận tải hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước Việt Nam và 

Ô-man; 

 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGTVT ngày 30/03/2021 hợp nhất Thông tư quy 

định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Bộ Giao thông Vận tải ban hành; 

 Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 18/03/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 

đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà 

Nội; 

 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGTVT ngày 11/03/2021 hợp nhất Thông tư quy 

định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải 

ban hành; 

 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGTVT ngày 11/03/2021 hợp nhất Thông tư 

hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp 

và nhập khẩu do Bộ Giao thông Vận tải ban hành; 

 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGTVT ngày 02/03/2021 hợp nhất Thông tư quy 

định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành; 

 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGTVT ngày 02/03/2021 hợp nhất Thông tư quy 

định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển 

do Bộ Giao thông Vận tải ban hành; 

 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT ngày 02/03/2021 hợp nhất Thông tư quy 

định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển do Bộ Giao thông Vận tải ban hành; 

 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGTVT ngày 02/03/2021 hợp nhất Thông tư quy 

định về bảo trì công trình hàng hải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành. 
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Xây dựng - Bất động sản 
 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 sửa đổi Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở; 

 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 hướng dẫn một số nội dung về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

 Quyết định số 290/QĐ-BXD ngày 26/03/2021 của Bộ Xây dựng công bố bãi bỏ 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

 

Tài nguyên - Môi trường 
 Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/03/2021 sửa đổi Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước; 

 Quyết định số 1299/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/03/2021 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học 

Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn; 

 Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; 

 Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; 

 Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10/03/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030. 

 

Thông tin - Truyền thông 
 Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền 

Internet; 

 Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/03/2021 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; 

 Quyết định số 315/QĐ-BTTTT ngày 16/03/2021 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông sửa đổi Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được 
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sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

 Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ 

có giá trị nhỏ; 

 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTC ngày 04/03/2021 hợp nhất Thông tư quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền 

hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình 

nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ Tài chính ban hành; 

 Thông tư số 18/2021/TT-BTC ngày 11/03/2021 của Bộ Tài chính quy định về mức 

thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, 

giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản 

phẩm mật mã dân sự. 

 

Hành chính - Tư pháp 
 Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 sửa đổi Nghị định số 

137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân; 

 Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 hướng dẫn Nghị quyết số 

131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Nghị định số 16/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục 

thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa 

giải viên tại Tòa án; 

 Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

 Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/03/2021 của Thanh tra Chính phủ quy 

định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 về thành lập, tổ chức và hoạt động 

của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; 

 Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/03/2021 về quản lý giống cây trồng lâm 

nghiệp; 



Bản tin pháp lý 
Tháng 3/2021 

 
 
 
 
 

 
Vision & Associates 

Trang 15 
 
 
 
 

 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về chăn nuôi; 

 Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/03/2021 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn. 

 

Đầu tư 
 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 hướng dẫn Luật Đầu tư; 

 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm 

định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; 

 Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định cơ chế quản lý tài chính 

dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Văn bản khác 
 Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg ngày 16/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao; 

 Quyết định số 820/QÐ-BVHTTDL ngày 09/03/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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